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STT Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp Ghi chú
1 111050871 Trần Ngọc ánh 13/11/87 111105412
2 40.0958.k40q Đặng Văn Bình 26/10/83 111105511
3 11110710080 Nguyễn Quang Bình 23/12/89 111107102
4 111050652 Nguyễn Văn Bình 03/09/87 111105413
5 11110710391 Phạm Văn Bình 08/10/88 118107111
6 1111060081 Nguyễn Văn Chéc 19/01/88 111106111
7 DTK0851010446 Tạ Hữu Chiến 23/09/89 111108107
8 DTK0851020089 Nguyễn Hữu Chung 06/01/90 111108402
9 11110710616 Dương Văn Cường 16/06/88 111107109
10 1111060702 Hoàng Mạnh Cường 02/09/88 111106511
11 DTK0851010662 Ngô Duy Diễn 02/12/90 1111081010
12 DTK0851030162 Trần Văn Điệp 21/07/89 111108503
13 DTK0851010313 Trần Như Định 19/03/89 111108105
14 111050814 Nguyễn Phú Đông 18/08/87 111105115
15 DTK0851030304 Hạ Tiến Đức 23/04/90 111108505
16 111050308 Nguyễn Văn Dũng 20/08/87 111105112
17 11110740320 Nguyễn Tiến Dụng 06/11/89 111107401
18 11110750161 Nguyễn Thị Thùy Dương 10/11/89 111107503
19 111051020 Trần Duy Duy 20/07/87 111105141
20 111050171 Đặng Việt Hà 29/10/86 111105521
21 DTK0851020409 Phạm Văn Hải 12/09/89 111108406
22 DTK0851030305 Nguyễn Thị Thúy Hằng 27/08/90 111108505
23 40.0363.K40F Mai Duy Hảo 12/11/86 111104412
24 DTK0851060158 Đỗ Thị Hiền 20/03/89 111108603
25 1141070017 Hoàng Trung Hiếu 25/07/87 114108411
26 111050385 Nguyễn Trung Hiếu 26/11/87 111105121
27 111050453 Nguyễn Trung Hiếu 14/12/87 111105414
28 11110710327 Nguyễn Văn Hinh 04/01/89 111107105
29 11110750183 Dương Thanh Hoàng 02/04/89 111107503
30 DTK0851010473 Lưu Văn Hoàng 02/08/90 111108107
31 11110750184 Nguyễn Ngọc Hoàng 20/06/89 111107503
32 DTK0851010467 Khúc Hữu Hùng 02/08/90 111108107
33 DTK0851010244 Lê Ngọc Hùng 12/08/85 111108104
34 11110710627 Nguyễn Phi Hùng 14/02/89 111107109
35 DTK0851010533 Nguyễn Thế Hữu 21/09/90 111108108
36 DTK0851030256 Nguyễn Trung Kiên 24/07/89 111108504
37 11110710637 Nguyễn Văn Kiên 04/02/88 111107109
38 1111060726 Nguyễn Việt Hải Linh 28/09/89 111106511
39 111050185 Đoàn Trọng Lực 02/09/87 111105121
40 1112054232 Vũ Văn Lương 05/10/81 111205421
41 11110750253 Nguyễn Thị Mai 23/12/89 111107504
42 40.0784.k40m Bàng Minh Mẫn 24/01/84 111104141
43 1111061402 Đinh Văn Mạnh 20/08/88 111106621
44 DTK0851020129 Vũ Minh Nghĩa 16/12/90 111108402
45 11110750033 Nguyễn Văn Ngọc 22/05/89 111107501
46 1111060044 Phạm Văn Nhã 27/10/88 118106111
47 11110750255 Trịnh Hữu Ninh 21/09/89 111107504
48 11110710274 Phan Văn Quang 06/09/89 111107104
49 11110760053 Ngô Thị Quỳnh 09/10/88 111107602



50 DTK0851010194 Lê Đăng Sơn 12/01/89 111108103
51 DTK0851040109 Nguyễn Văn Sơn 02/12/90 111108202
52 11110710656 Trần Văn Sơn 26/03/88 111107109
53 DTK0851040050 Hoàng Văn Tân 22/04/90 111108201
54 111050060 Lê Tất Thắng 08/04/86 111105111
55 11110710131 Chu Đức Thành 03/11/88 111107102
56 111050062 Nguyễn Văn Thật 05/09/87 111105521
57 DTK0851010425 Nguyễn Đức Thi 06/10/90 111108106
58 DTK0851010427 Lưu Văn Thiết 19/08/90 111108106
59 40.0611.K40i Quách Văn Thọ 06/10/83 111104621
60 11110710138 Vũ Văn Thoan 08/05/89 111107102
61 111050486 Nguyễn Đình Thơm 08/10/85 111105531
62 40.0326.k40e Dương Văn Thuận 08/02/85 111104541
63 111050209 Nguyễn Văn Thưởng 27/06/87 111105141
64 11110740096 Bùi Thị Tiến 10/12/88 111107402
65 111050487 Phạm Hùng Tiệp 15/03/87 111105201
66 11110740137 Nguyễn Phúc Tình 08/06/88 111107403
67 111050133 Lê Cảnh Toàn 16/01/87 111105201
68 111050781 Nguyễn Đình Toàn 01/02/87 111105115
69 11110740390 Dương Văn Toản 26/10/89 111107403
70 DTK0851020456 Nguyễn Văn Trung 07/05/90 111108406
71 1111061068 Trần Quang Trung 05/08/87 111106115
72 11110720088 Nguyễn Hữu Trường 29/03/88 111107201
73 11110710670 Đào Văn Trưởng 28/04/89 111107109
74 111050214 Đỗ Văn Trưởng 02/09/87 111105121
75 111051079 Nguyễn Mạnh Tuấn 05/10/86 111105511
76 11110720069 Vũ Mạnh Tùng 21/08/88 111107202
77 40.0340.k40e Nguyễn Văn Tưởng 26/08/85 111104421
78 111050865 Nguyễn Đăng Văn 02/02/87 111105115
79 111050219 Bùi Xuân Vĩ 06/12/85 111105121
80 40.0480.K40G Nguyễn Đức Việt 29/10/85 111104113
81 11110750222 Trần Trọng Vinh 29/09/88 111107503
82 11110740392 Nguyễn Xuân Vững 15/01/89 111107403
83 11110710529 Nguyễn Văn Vượng 20/04/88 118107111
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